
Trang 1 
 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I KHỐI 12 – MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 

 

 

 

TT 

 

 

 

Chủ 

đề/Chương 

 

 

 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

 

Mức độ đánh giá 

 

Tổng 

Tỷ lệ 

% 

điểm 

TNKQ Tự luận   

Nhiều lựa chọn Đúng – Sai  

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

 

1 Chủ đề 1  
 

Tăng trưởng và 

phát triển kinh tế 

2 2 0 2 2 2 0 

 

 

0 1 4 4 3 35 

2 Chủ đề 2 

 

Hội nhập kinh tế 

quốc tế 

2 1 1 2 1 2 1 0 0 5 2 3 32.5 

3 Chủ đề 3 

 

Bảo hiểm và an 

sinh xã hội 

2 1 1 2 1 2 0 1 0 4 3 3 32.5 

Tổng số câu 6 4 2 6 4 6 1 1 1 12TN; 

01TL  

08TN; 

01TL 

08TN; 

01TL  

28TN; 

03TL 

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10,0 

Tỉ lệ % 30 40 30 40 30 30 100 

 

Lưu ý: - Có thể ra câu tự luận ở chủ đề nào cũng được miễn sao đảm bảo đủ 3 chủ đề (1, 2, 3) và 3 mức độ nhận thức. 

 - Phần tự luận chiếm 3 điểm. 

 - Phần trắc nghiệm khách quan mỗi phương án đúng chiếm 0.25 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trang 2 
 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I KHỐI 12 – MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 

 

 

 

TT 

 

 

 

Chủ 

đề/Chương 

 

 

 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

 

Mức độ đánh giá 

 

Tổng 

Tỷ lệ 

% 

điểm 

TNKQ Tự luận   

Nhiều lựa chọn Đúng – Sai  

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

 

1 Chủ đề 1  
 

Tăng trưởng và 

phát triển kinh tế 

1 0 0 0 0 0 0 

 

 

0 0 1 0 0 2.5 

2 Chủ đề 2 

 

Hội nhập kinh tế 

quốc tế 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2.5 

3 Chủ đề 3 

 

Bảo hiểm và an 

sinh xã hội 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5.0 

4 Chủ đề 4 

 

Lập kế hoạch kinh 

doanh 

1 1 1 2 0 3 1 0 0 4 1 4 30 

5 Chủ đề 5 

 

Trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp 

1 1 1 2 2 1 0 1 0 3 4 2 30 

6 Chủ đề 6 

 

Quản lí thu, chi 

trong gia đình 

0 1 1 2 3 1 0 0 1 2 4 3 30 

Tổng số câu 6 3 3 6 5 5 1 1 1 12TN; 

01TL  

08TN; 

01TL 

08TN; 

01TL   

28TN; 

03TL 

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10,0 

Tỉ lệ % 30 40 30 40 30 30 100 

 

Lưu ý: - Có thể ra câu tự luận ở chủ đề nào cũng được miễn sao đảm bảo đủ 3 chủ đề (4, 5, 6) và 3 mức độ nhận thức. 

 - Câu hỏi đã cho ở kiểm tra giữa kỳ thì không cho lại ở cuối kỳ. 

 - Phần tự luận chiếm 3 điểm. 

 - Phần trắc nghiệm khách quan mỗi phương án đúng chiếm 0.25 điểm. 

                                                              



Trang 3 
 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II KHỐI 12 – MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 

 

 

 

TT 

 

 

 

Chủ 

đề/Chương 

 

 

 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

 

Mức độ đánh giá 

 

Tổng 

Tỷ lệ 

% 

điểm 

TNKQ Tự luận   

Nhiều lựa chọn Đúng – Sai  

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

 

1 Chủ đề 7  
 

Một số quyền và 

nghĩa vụ của công 

dân về kinh tế 

2 2 1 2 2 3 1 

 

 

1 0 5 5 4 50 

2 Chủ đề 8 

 

Quyền  và  nghĩa  

vụ  của  công dân 

về văn hóa, xã hội 

4 2 1 4 2 3 0 0 1 8 4 5 50 

Tổng số câu 6 4 2 6 4 6 1 1 1 12TN; 

01TL  

08TN; 

01TL 

08TN; 

01TL  

28TN; 

03TL 

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10,0 

Tỉ lệ % 30 40 30 40 30 30 100 

 

Lưu ý: - Có thể ra câu tự luận ở chủ đề nào cũng được miễn sao đảm bảo đủ 2 chủ đề (7, 8) và 3 mức độ nhận thức. 

 - Phần tự luận chiếm 3 điểm. 

 - Phần trắc nghiệm khách quan mỗi phương án đúng chiếm 0.25 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 



Trang 4 
 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II KHỐI 12 – MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 

 

 

 

TT 

 

 

 

Chủ 

đề/Chương 

 

 

 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

 

Mức độ đánh giá 

 

Tổng 

Tỷ lệ 

% 

điểm 

TNKQ Tự luận   

Nhiều lựa chọn Đúng – Sai  

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

 

1 Chủ đề 7  
 

Một số quyền và 

nghĩa vụ của công 

dân về kinh tế 

2 2 0 2 1 0 1 

 

 

0 0 5 3 0 27.5 

2 Chủ đề 8 

 

Quyền  và  nghĩa  

vụ  của  công dân 

về văn hóa, xã hội 

2 1 1 0 2 1 0 1 0 3 2 3 27.5 

3 Chủ đề 9 

 

Một số vấn đề cơ 

bản của pháp luật 

quốc tế (đến bài 

15) 

2 1 1 3 3 4 0 0 1 5 4 6 45 

Tổng số câu 6 4 2 5 6 5 1 1 1 12TN; 

01TL  

08TN; 

01TL 

08TN; 

01TL 

28TN; 

03TL 

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10,0 

Tỉ lệ % 30 40 30 40 30 30 100 

 

Lưu ý: - Có thể ra câu tự luận ở chủ đề nào cũng được miễn sao đảm bảo đủ 2 chủ đề (8, 9) và 3 mức độ nhận thức. 

 - Câu hỏi đã cho ở kiểm tra giữa kỳ thì không cho lại ở cuối kỳ. 

 - Phần tự luận chiếm 3 điểm. 

 - Phần trắc nghiệm khách quan mỗi phương án đúng chiếm 0.25 điểm. 
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